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TỪ NGÀY 24/02/2020- 1/03/2020
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I) BÀI TẬP MÔN VĂN
 Bài 1: Hãy tìm 10 thành ngữ so sánh và đặt câu với chúng?
Bài 2: Tìm và phân loại các kiểu so sánh trong những câu dưới đây:
a. Đây quân du kích dao chen ánh

Giữ lá cờ sao vàng lấp lánh

Cờ như mắt mở thức thâu canh

Như lửa đốt hoài trên trót đỉnh.

            (Xuân Diệu, Ngọc quốc kì)

b.        Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.

            (Nguyễn Đình Thi, Bài thơ Hắc Hải)

c. Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp

Rắn như thép, vững như đồng

Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp

Cao như núi, dài như sông

Chí ta lớn như biển Đông trước mặt.

            (Tố Hữu, Ta đi tới)

d. Đất nước!

Của những người con gái, con trai

Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép.

        (Nam Hà, chúng con chiến đấu cho những người sống mãi, Việt Nam ơi)

Bài 3: So sánh là gì?

Bài 4: Nêu mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh?

Bài 5: Nội dung câu: “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan” là gì?

A. Khen ngợi trẻ em biết ăn, biết chơi

B. Trẻ em là những người nhỏ bé, yếu đuối cần được bảo vệ chăm sóc

C. Trẻ em cần được tạo điều kiện ăn, chơi, học tập

D. Cả B và C

Bài 6:Trong các câu văn dưới đây, câu nào không sử dụng phép so sánh?

A. Trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục lớn, sáng long lanh

B. Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm , dẫn vào đền Ngọc Sơn

C. Rồi cả nhà- trừ tôi- vui như tết khi bé Phương, qua giới thiệu của chú Tiến Lê được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế

D. Mặt chú bé tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ.

Bài 7: Biện pháp so sánh trong câu “Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng” có tác dụng gì?

Bài 8: Cho các câu sau:

     + Ở đó tụ tập không biết cơ man nào là bọ mắt, đen như hạt vừng, bay theo thuyền từng bầy như những đám mây nhỏ.

     + Trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.

     + Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc

     + Dượng Hương Thư như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ.

a. Có bao nhiêu so sánh trong các câu văn trên?

b. Các so sánh trong câu trên có cùng loại không?

c. Tác dụng của phép so sánh trong câu văn trên là gì?

Bài 9: Viết 1 đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu miêu tả về người thân của em có dùng biện pháp so sánh.

Bài 10: Viết 1 bài văn miêu tả không khí ngày tết.

Bài 11: Viết 1 bài văn miêu tả thôn xóm em vào một ngày mùa xuân.
 Bài 12: Viết 1 đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu miêu tả về một phong cảnh đẹp ở quê hương em.           

II) BÀI TẬP MÔN TOÁN
 Buổi 1

Bài 1 : Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần.

3 ; -18 ; 0 ; 21 ;-7 ; -12; 33

Bài 2 : Tính nhanh

a) 
[image: image1.wmf](

)

(

)

18901951951890

----+


b)
[image: image2.wmf](

)

(

)

45120201212045

++--

 

c) 
[image: image3.wmf](

)

(

)

957822

+-+-

 

Bài 3: Tìm x, biết: 
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Buổi 2

Bài 1 : Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần.

-19 ; - 22; 20; 0; 27; 33 ; -101; -2.
Bài 2 : Tính nhanh
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Bài 3: Tìm x, biết: 
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Buổi 3

Bài 1 : Tính nhanh(nếu có thể):
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Bài 2: Tìm x, biết: 
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Buổi 4

Bài 1 :  Thực hiện phép tính
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Bài 2: Tìm x, biết: 
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Buổi 5

Bài 1 :  Tính nhanh (nếu có thể):
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d) 25.29 + 52.22.15 + 11.25

Bài 2: Tìm x, biết: 
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Buổi 6

Bài 1 :  Tính tổng các số nguyên x biết:
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Bài 2: Tìm x, biết:
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Buổi 7

Đo các góc sau và cho biết nó thuộc loại góc gì? 

	
[image: image45.png]



	d)


[image: image46.png]




	
[image: image47.png]



	e)


[image: image48.png]




	
[image: image49.png]



	f)


[image: image50.png]





III) BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH
1. Trang: “... is your name?” - Mary: “My name is Mary.”

     
A. Where

B. When

C. What

D. How



2. Our sister ... going to be a good student. 



A. am


B. is


C. are


D. be



3. My father never goes to work ... Sunday morning.


A. on


B. at


C. in


D. to



4. Mr. Ba: “Why did you stay at home yesterday?” - Nam: “... I was ill.”


A. But


B. And

 
C. When

D. Because



5. How ... students are there in your class?


A. many

B. long


C. old


D. much




6. The weather is usually cold in....


A. spring

B. summer
 
C. winter

D. autumn 



7. I am as ... as Ba is.

     
A. tallest             
B. tall

      
C. taller

D. the tallest
     


8. Hoa: “... are you from, Tom?” - Tom: “I’m from England.”


A. Why

B. When

C. Where

D. Who



9. They will be able to ... here tomorrow.


A. am


B. is


C. are


D. be



10. His father is old ... his mother is not. She is young.

     
A. but              
B. because
     
C. and


D. although


11. I usually ... breakfast at 6.15 am with my family.

     
A. do
             
B. study 
      
C. have

D. play 

12. There ... a new student in my class.


A. am


B. is


C. are


D. be




13. Jim looks strong because he ... karate every week.


A. does

B. studies

C. plays

D. has 
     


14. They ... good at singing English songs. 


A. am


B. is


C. are


D. be



15. Binh: “What are you ... now, Tien?” - Tien: “I’m reading a book.”


A. to do

B. doing
 
C. do


D. did 


16. My father ... goes to work in the evening. He is at home.


A. often

B. always 

C. sometimes

D. never



17. The boys often play ... after school.


A. homework 

B. dinner

C. badminton

D. lesson



18. We always go to school ... the morning.

     
A. at


B. in


C. on


D. to



19. Trang “... are you so happy, Ha?” - Ha: “Because I’ve met my friends.”


A. How

B. Where
 
C. What

D. Why 

20. We have many subjects to ... at school this school year.

     
A. study              
B. play

     
C. do
 

D. have


21. Where ... you ... to at the moment? 


A. are/ going

B. do/ go

C. will/ go

D. did/ go



22. I often ... my bike to school with Nam.


A. go


B. drive
 
C. ride


D. take 
     

23. Mary ... in a new house near the school.


A. play


B. lives

C. has


D. love



24. ... she doing judo now?


A. Am


B. Are


C. Be


D. Is 

25. We ... studying English in the class.


A. am


B. is


C. are


D. be 

26. We ... not have Mathematics on Mondays.

     
A. is


B. does

C. are


D. do

27. Mai: “... Miss Nad Ine teach you Vietnamese?” - Vy: “Yes. She is teaching us now.”


A. Does

B. Is

 
C. Do


D. Are





28. Kien “What is your father doing?” - Giang: “He ... TV.”


A. watch

B. is watching
 
C. watches

D. am watching 

29. Ha: “Are you having breakfast, Hien?” - Hien: “Yes, I....”


A. am


B. is

 
C. are


D. be 

30. The children are not playing football. They ... now.

     
A. will swim        
B. swim
     
C. is swimming
D. are swimming


31. William: “... you study Vietnamese at school?” - Nancy: “No, I don’t.”


A. Is


B. Do

 
C. Does

D. Are


32. I ... my school uniform now.


A. am wearing

B. wear

C. shall wear

D. am going to wear



33. We often ... basketball at break time.


A. go


B. play


C. eat


D. wear 

34. Tam: “... many students are there in your school?” - Huy: “There are 900.”


A. What

B. Why
 
C. How

D. Where 

35. PLC Sydney is a boarding school for girls in....


A. Viet Nam

B. America

C. Britain

D. Australia 

36. Miss An ... us Geography at school.

     
A. teaches
       
B. has

     
C. does

D. plays

37. Nancy ... playing with her cat in the room.


A. be


B. am

 
C. is


D. are 


38. An Lac Lower Secondary School is surrounded by ... and green fields.

     
A. mountains 

B. buildings

C. rivers 

D. playground 

39. They ... their homework yesterday.


A. do


B. did

 
C. are doing

D. will do 
     




40. His father ... to the news on the radio every day.


A. does

B. plays
 
C. walks

D. listens 


41. James ... reading books at break time but we don’t.


A. love
s

B. doesn’t love 
C. love


D. is loving 


42. I am sitting between Nam ... Ba.


A. or


B. but

 
C. so


D. and 

43. Ha: “Why do you like your school?” - Hung: “... it’s nice and new.”


A. But


B. As


C. When

D. Because of 


44. Your teeth ... being brushed carelessly. It is not good for you.


A. am


B. is

 
C. are


D. be


45. They always get up early and ... morning exercises.


A. play


B. go


C. do


D. study 


46. We ... our Music lesson tomorrow.


A. study

B. is studying 

C. studied

D. will study 

47. Minh: “How many new subjects ... you have today?” - Lien: “I have five.”


A. do


B. are

 
C. have

D. do 

48. My parents would love ... in a country house.


A. live


B. to live
 
C. living

D. lived 

49. Where will you ... happier, in a city or in the country?


A. am


B. is

 
C. are


D. be      



50. How ... news about this school have you got?

     
A. much

B. old


C. often

D. many 


51. There ... a new boy in my class.


A. am


B. is

 
C. are


D. be 


52. ... many rooms are there in your house?


A. Where

B. What
 
C. How

D. Why 

53. There ... 21 classes in my school.


A. be


B. is


C. am


D. are

54. I ... watching cartoons on TV.


A. want

B. must
 
C. enjoy

D. would like


55. I often ... judo on Sunday mornings.


A. do


B. play


C. go


D. study 


56. Our grandparents are going ... in a country house.


A. live


B. to live

C. living

D. lived 

57. There is a desk next ... my bed.


A. on


B. in

 
C. under

D. to 

58. I want to ... my car to work.


A. drive

B. go

 
C. sail


D. ride 

59. ... do you live, in a city or in the countryside?


A. Why

B. Where
 
C. When

D. How      



60. There is a flower garden ... front of my house.

     
A. to


B. on


C. in


D. at 


61. There ... some milk in the fridge.


A. be


B. am

 
C. are


D. is 


62. Hoa: “How ... close friends do you have, Hien?” - Hong: “Two.”


A. many 

B. old


C. much

D. long 

63. Peter: “... there 4 seasons in your country?” - Nam: “No, there are two.”


A. Do


B. Are


C. Did


D. Will

64. You are good and your friends are,....


A. so


B. either
 
C. too


D. neither


65. They will not be late and ... shall we.


A. so


B. either

C. too


D. neither 


66. They are ... books in the school library now.


A. playing

B. going 

C. reading 

D. cooking 

67. Would you love ... the housework when you are free?


A. do


B. to do
 
C. doing

D. B & C 

68. Can you ... me some biscuits, please?


A. give


B. to give
 
C. giving

D. gave 

69. My friend, Lien has long black....


A. nose

B. hairs
 
C. eyes


D. teeth      



70. Duong loves Lucas ... it is a friendly dog.

     
A. so


B. but


C. or


D. because 

71. They are ... to the school library at the moment.


A. playing

B. reading 

C. going

D. cooking 

72. This girl has nice white....


A. arm


B. teeth
 
C. mouth

D. head      

73. ... many rooms are there in your town house?


A. How

B. What
 
C. Where

D. When 

74. Teacher: “How ... are you, Nam?” - Nam: “I am 12.”


A. many 

B. much

C. old


D. long 

75. There ... many boys in our class.


A. be


B. am

 
C. is


D. are 


76. You ought ... some sports.


A. play


B. to play

C. playing

D. plays 




77. Janes is very talkative but her brother is....

     
A. confident

B. friendly

C. quiet

D. friendly 

78. ... you pass me the ruler and pencil, please?


A. Can


B. Are

 
C. Do


D. Did 

79. Peter: “... there one bathroom in your apartment?” - Jim: “Yes.”


A. Am


B. Is


C. Are


D. Be

80. Let’s study harder this semester, ... we?


A. do


B. are

 
C. will


D. shall


81. This Japanese car is ... than the Chinese car.


A. good

B. well


C. better

D. the best

82. Life in the city is ... expensive than life in the countryside.


A. much

B. more

C. many

D. the most

83. They are ... worried as their classmates are.


A. as


B. so


C. more

D. A & B 

84. Swimming in this pool is ... than having a shower.


A. as exciting

B. excitinger

C. so exciting

D. more exciting 

85. I didn’t have as many ... as Bao did.


A. money 

B. friends 

C. a cake

D. an envelope

86. We will have more subjects this year ... last year


A. as


B. with


C. than


D. so 

87. There will be as ... water as people need.


A. more

B. many

C. the most

D. much

88. Going to Sam Son Beach from our house is ... than going to Do Son Beach


A. farther 

B. far


C. further

D. father

89. Today is not so hot ... yesterday was.


A. than


B. so


C. as


D. B & C

90. Lan is as ... as her parents are.


A. well


B. good

C. better

D. best

91. This is my ... sister. She is 3 years ... than me.


A. elder/ older

B. old/ elder

C. older/ elder

D. elder/ old

92. I am not ... excellent at English as my friends are.


A. more

B. as


C. so


D. B & C

93. The city has been more polluted ... the countryside has.


A. than


B. as


C. so


D. more than

94. Hue Citadel is not as crowded ... Ho Chi Minh City is.


A. so


B. than


C. as


D. A & C

95. I don’t know as much ... as my younger brother does.


A. news

B. people

C. stories

D. subjects

96. Long is ... than we are.


A. good

B. well


C. gooder

D. better

97. VTV1 channel has ... information than many other channels on TV.


A. far


B. further

C. farther

D. as far as

98. Vietnamese is ... than many foreign languages.


A. difficult

B. as difficult as
C. difficulter

D. more difficult 

99. Mai is ... attentive than Nam during the classes.


A. much

B. many

C. more

D. as 

100. Does your class have as ... members as my class does?


A. much

B. many

C. more

D. most

101. Are they the ... books you have?


A. cheap

B. cheaper

C. most cheapest
D. cheapest

102. Is Nam the ... excellent student in this class?


A. most

B. more

C. many

D. much

103. We will have ... new teachers at school this year than we did last year.


A. many

B. much

C. more

D. the most

104. This car is not more expensive ... that car.


A. so


B. than


C. as


D. A and B

105. English is different ... Japanese.


A. from

B. as


C. so


D. with

106. You seem more ... than I am.


A. good

B. confident

C. beautifuller

D. the farthest

107. I have ... time than you do.

A. little

B. the less

C. the least

D. less

108. My test was the same ... your test.


A. from

B. as


C. so
 

D. with

109. Am I as fat as...?


A. them

B. they


C. their


D. theirs

110. That is ... most expensive laptop here.


A. a


B. an


C. the


D. Ø
111. I feel as ... as my classmate.


A. happy

B. happier

C. happiest

D. the happiest

112. Mai is not so lucky ... Nam is.


A. so


B. than


C. with


D. as

113. His car is ... than my father’s car.


A. as new

B. more newer

C. newer

D. the newest

114. They are ... hard as we are.


A. so


B. as


C. more

D. the most

115. Everest is the most ... mount to reach in the world.


A. highest

B. worst

C. coldest

D. difficult

116. Do you have as ... subjects this year as you did last year?


A. many

B. much

C. more

D. the most

117. I am three years ... than you are.


A. old


B. elder

C. older

D. the oldest

118. Ha Long Bay is more beautiful ... many other natural wonders in Viet Nam. 


A. than


B. as


C. so


D. B & C

119. This is the ... hotel we have ever stayed in.


A. comfortable
B. comfortabler
C. more comfortable
D. most comfortable

120. This newspaper has ... news than that magazine.


A. much

B. more

C. many

D. as 

121. This neighbourhood is ... than my neighbourhood.


A. convenient

B. more convenient
C. convenienter
D. the most convenient

122. We have as ... free time at weekends as our brother is.


A. much

B. many

C. more

D. most

123. This is ... car we have here.


A. good

B. well


C. better

D. the best

124. They can speak English as ... as their friends.


A. good

B. well


C. better

D. the best

125. This place is not ... attractive as Sam Son Beach. 


A. As


B. more

C. so


D. A & C

116. Living here is more convenient ... living in my neighbourhood.


A. than


B. as


C. so


D. A & B

127. We ... a very nice time at Sam Son Beach every summer.


A. had


B. will have

C. are having

D. have

128. Many visitors want ... hiking in the forest.


A. go


B. to go

C. going

D. goes

129. We should ... on our warm clothes because it’s cold outside.


A. put


B. to put

C. putting

D. puts

130. This girl is the ... student in my class.


A. better

B. good

C. best


D. well 

131. Visitors ... bring their tickets along.


A. have

B. want

C. ought

D. must

132. I have as ... information about Tet as you do. 


A. much

B. more

C. many

D. the most

133. How ... subjects do you have this year?


A. much

B. many

C. long


D. old

134. Tuan Chau is the biggest ... in Ha Long Bay.


A. island

B. desert

C. waterfall

D. mountain

135. Would you like ... Banh Chung at Tet?


A. wrap

B. to wrap

C. wrapping

D. wrapped

136. We should ... and decorate our house beautifully at Tet.


A. cleaned

B. cleaning

C. clean

D. to clean

137. Tet is the ... wonderful time for us in a year.


A. many

B. much

C. more

D. most 

138. Lang Co is a very nice ... in the Central Viet Nam.


A. beach

B. desert

C. river

D. forest

139. Living in a big city is not ... peaceful as living in the countryside.


A. than


B. So


C. as


D. B & C

140. The students ... have the first term tests next week.


A. will 

B. are 


C. do


D. shall

141. Our Tet holiday will be ... this year than it was last year. 


A. short

B. more short

C. shorter

D. the shortest

142. Many people ... having the unpolluted air in this neighborhood.


A. want

B. enjoy

C. would like

D. will

143. Do you like ... your parents with the housework?


A. to help

B. helping

C. help


D. A & B

144. Mary comes from Sydney. She is....


A. Australian 

B. American

C. Armenian

D. African

145. What subjects ... you have tomorrow?


A. do


B. shall

C. will


D. are

146. Nguyen Quang Hai is the ... famous football player in Viet Nam.


A. most

B. much

C. more

D. many 

147. ... is more convenient, going by bus or travelling by train? 


A. What

B. How

C. Why

D. Which

148. Children should not ... smart phones or watch TV too much.


A. using

B. use


C. used

D. to use

149. ... many programs does this TV have?


A. Who

B. When

C. How

D. Where

150. Mr. Bob comes from.... He is Canadian.


A. Ottawa

B. Tokyo

C. Melbourne

D. New York

151. Many children ... watching Tom and Jerry series.


A. want

B. enjoy

C. would like

D. will

152. I am interested in ... the gardening after my hard-working day.


A. do


B. to do

C. does

D. doing

153. Everest is the highest ... in the world.


A. mountain

B. river

C. desert

D. beach

154. Going shopping is not as ... as helping our parents at home.


A. better

B. good

C. best


D. the best

155. ... does your father watch VTV1? - Because it’s informative.


A. How

B. What

C. Why

D. Where

156. ... do you watch TV? - In the evening.


A. Who

B. When

C. How

D. Where

157. Phu Quoc is the largest ... in our country.


A. city


B. mountain

C. island

D. river 

158. I think VTV1 channel is the ... informative channel in Viet Nam.


A. most

B. much

C. more

D. many 

159. ... often does your father see the news? - Every morning.


A. What

B. Why

C. Who

D. How

160. I enjoy ... to music on the radio.


A. listen

B. to listen

C. listening

D. listened

161. Watching TV at home is ... than going to the movies.


A. better

B. good

C. best


D. the best

162. Mr. Kim comes from Kuala Lumpur. He is....


A. Chinese 

B. Malaysian 

C. Korean

D. Japanese

163. Drivers mustn’t ... beer or wine when joining the traffic.


A. drinking

B. drank

C. drink

D. to drink

164. ... is the person who read the weather forecast. 


A. newsreader

B. MC


C. TV viewer

D. weatherman

165. Tom is stupid ... he is very funny.


A. but


B. and


C. so


D. although
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